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Cán bộ coi kiểm tra số 2: 
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Số phách 
 

 

 

 

 

 
KIỂM TRA NĂNG LỰC 

 VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS 
TRỌNG ĐIỂM NĂM HỌC 

2025-2026 

 
 

Họ và tên học sinh: 

..................................................

.................................................. 

 

Học sinh trường: 

……..………………………… 

……..………………………… 

 

Số báo danh:  

 

 

 

CHÚ Ý: 

Học sinh phải ghi đầy đủ các 
mục ở phần trên theo sự hướng 
dẫn của cán bộ coi kiểm tra. 
Học sinh không được ký tên 
hay dùng bất cứ ký hiệu gì để 
đánh dấu bài kiểm tra. 
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 

Từ câu 1 đến câu 24 học sinh khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of 

the others. (Chọn một từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn 

lại) (1.0 pt.) 
 

Câu 1. A. seashells B. fireworks C. flowers D. souvenirs 

Câu 2. A. laughed B. worked C. dropped D. planted 

Câu 3. A. summer B. sure C. square D. sandwich 

Câu 4. A. south B. mountain C. group D. blouse 

 

II. Choose the best answer to complete the sentence. (Chọn đáp án đúng nhất để 

hoàn thành các câu sau) (3.5 pts.) 
 

Câu 5. I got this present from a very nice friend of ______. 

 A. me B. mine C. my D. myself 

Câu 6. My English class is ______ than his Korean class. 

 A. the most funny B. the funniest C. more funnier D. funnier 

Câu 7. Bac Ninh is ______ for Quan Ho folk songs and its traditional food. 

 A. wonderful B. exciting C. famous D. good 

Câu 8. Bill: I’m going on holiday in Singapore this year. 

       Lucy: That sounds fun. ______ 

 A. Good luck. B. Congratulations! 

 C. Yes, I’d love to. D. Have a good time. 

Câu 9. ______ storybook is in her school bag?       - It's Kien's. 

 A. Whose B. Who C. Which D. Who’s 

Câu 10. Tom likes ______ projects because he thinks it’s good for group work. 

 A. do B. does C. did D. doing 
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Môn: Tiếng Anh 

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
Học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra 

Điểm bài kiểm tra Họ, tên và chữ ký  
Số phách 

 

 Bằng số Bằng chữ - Giám khảo số 1: 
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- Giám khảo số 2: 

.................................................. 

  

 
MÃ ĐỀ: 301 (gồm có 04 trang) 
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Câu 11. Sentosa Island is a fantastic place ______ in summer. 

 A. visit B. to visit C. visiting D. visited 

Câu 12. Mary has a sore throat. She should ______ her mouth with salt water. 

 A. to rinse B. rinsing C. rinse D. rinses 

Câu 13. Why don’t we ______ Phong Nha Cave this weekend? 

 A. explore B. will explore C. to explore D. exploring 

Câu 14. The ant worked hard ______ food for the winter. 

 A. gathers B. gather C. gathered     D. to gather  

Câu 15. My friend spends thirty minutes a day ______ the violin to entertain her 

family. 

 A. plays B. play C. to play D. playing 

Câu 16. Lan’s grandmother ______ her when her mother is at work. 

 A. looks at B. looks up C. looks for D. looks after 

Câu 17. My father ______ a great branch of peach blossoms two days ago. 

 A. bought B. buy C. buys D. will buy 

Câu 18. My orange juice is a bit sour. May I have ______ sugar, please? 

 A. some B. a C. any D. a few 

 

III. Choose the word that has a different stressed syllable from that of the 

others. (Chọn một từ có trọng âm khác với các từ còn lại) (0.5 pt.) 
 

Câu 19.  A. appearance B. reporter C. aquarium D. corridor 

Câu 20.  A. arrive B. prefer C. sunbathe D. collect 
 

IV. Circle one mistake in each sentence. (Khoanh tròn một lỗi sai trong mỗi 
câu dưới đây) (1.0 pt.) 
 

Câu 21. The children sang and danced happy at Mid-Autumn Festival  
                A                                               B     C 
yesterday afternoon. 
              D                                                                
 

 

Câu 22. My cousin learns English by talk to his foreign friends online every day. 
                                  A                          B  C                 D 
 

Câu 23. His daughter reads often adventure stories because they’re interesting to her. 
                                        A              B                      C                        D 
 

Câu 24. She won’t  come to her friend’s birthday party tonight because she has  
                                   A                  B 
many homework to do. 
   C          D 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN (4,0 điểm) 
 
V. Put the verbs in brackets into the correct tense or form. (Cho đúng dạng hoặc thì của động từ trong ngoặc) 

(1.0 pt.) 
 

Câu 25. Mary (take) _____ is going to take / will take _______ an English course next month. 

Câu 26. Look! Those goldfish (swim) _____________ are swimming _________ very beautifully. 

Câu 27. When she was small, she often (cry) ___________ cried _____________________ a lot. 

Câu 28. ________ Does ___________ Lucy (think) _____ think __________ Ban Gioc Waterfall is peaceful? 

 

VI.  Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the words given. (Viết lại những 
câu sau sao cho nghĩa không thay đổi, dùng những từ gợi ý) (0.5 pt.) 
 

Câu 29. It is not easy to learn English well. 

→ Learning English well is not / isn’t  easy / is difficult. 

__________________________________________________________________________________________  
 

Câu 30. The music room is to the left of the gym. The music room is to the right of the computer room.   

 → The music room is between the gym and the computer room. 

__________________________________________________________________________________________  

 

VII . Make the question for the underlined words. (Đặt câu hỏi cho phần gạch chân) (0.5 pt.) 

Câu 31. What will Tet bring to your family? 
    

          Tet will bring good luck and happiness to my family. 

 

Câu 32. How long did it take you to drive to Da Lat last year? 
           

 It took us an hour to drive to Da Lat last year. 

 

VIII. Make the meaningful sentence from the words or phrases given. (Dùng từ, cụm từ gợi ý để viết thành 

câu hoàn chỉnh) (1.0 pt.) 

 

Câu 33.   Last  / month /, / my / family / go /  Ho Chi Minh City / watch /  military / parade /. 

Last month, my family went to Ho Chi Minh City to watch the / a military parade. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Câu 34.  Do / exercise / and / drink / fresh / juice / help / us / healthy /.  

__________________________________________________________________________________________ 

_ Doing (morning) exercise and drinking fresh juice help us (to) stay / be healthy. 
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IX. Read the email and answer the questions. (Đọc lá thư sau và trả lời các câu hỏi) (1.0 pt.) 
 

Dear Mum and Dad, 

I hope you are well. It's fun here at the summer camp, but the journey from school took a long time. 

On the way, we went to a museum of the history of the area. It was quite interesting.  

We were all tired when we finally got here. 

I am in a room with five of my friends. We have to keep our room tidy, which is difficult. The teachers come 

to check our rooms before we go to bed. 

I emailed you some photos and I'm sure you'll like them - they're really funny. 

Love,  

Judy 

 
Câu 35. Where is Judy this summer?  

Judy (She) is at the summer camp (this summer)./At the summer camp.  

Câu 36. How were they when they arrived at the campsite? 

They were all tired (when they finally got here/ when they arrived at the campsite). 

Câu 37. How many people are there in Judy's room? 

There are six people (in Judy’s/ her room).  / Six people. 
 

Câu 38. What do the teachers do before Judy and her friends go to bed? 

The teachers/ They come to check their/ Judy and her friends’ rooms before they go to bed. 

 
 

 

------------ HẾT------------ 
 


